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UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ LONG HIỆP                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

    Số:      /BC-UBND                          Long Hiệp, ngày       tháng      năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Rà soát kết quả đánh giá 19 tiêu chí  

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đến tháng 6 năm 2024 
 

 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ- TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

giai đoạn 2021-2025; 
 

 

UBND xã báo cáo rà soát kết quả đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã đến tháng 6 năm 2024, cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 

1. Tiêu chí số 1 về quy hoạch:  

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt  

- Báo cáo số 108/BC-KT&HT của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh 

Long ngày 26/10/2022 về việc Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tiêu 

chí số 1 về Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới xã Long Hiệp. 

- Báo cáo số 46/SXD-QHKT của Sở xây dựng ngày 08/5/2023 Thẩm tra, 

đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới của các xã: Bình 

Châu, Bình Thuận - huyện Bình Sơn, xã Sơn Linh - huyện Sơn Hà và xã Long 

Hiệp - huyện Minh Long; 

2. Tiêu chí Giao thông( TC 2): 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt  

- Báo cáo số 107/BC-KT&HT của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh 

Long ngày 25/10/2022 Kết quả thẩm tra  đánh giá kết quả thực hiện( Tiêu chí số 

02) về Giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới của xã Long 

Hiệp. 

3. Tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt  

- Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 31/10/2022 của Phòng NN&PTNT huyện 

Minh Long thầm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 3 về Thủy lợi thuộc 

bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của xã Long Hiệp. 
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4. Tiêu chí Điện(TC 4) 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

 - Báo cáo số 111/BC-KT&HT của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh 

Long ngày 02/11/2022 Kết quả thẩm tra  đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí số 

04 về Điện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới của xã Long Hiệp. 
 

- Công văn số 1127/SCT-QLTM của Sở Công thương về việc xác nhận 

tiêu chí số 4 và số 7 đối với 04 xã kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2022 của 

các huyện Bình sơn, Sơn Hà, Minh Long. 

5. Tiêu chí Trường học(TC5) 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Công văn số 83/BC-PGDĐT của Phòng giáo dục và Đào tạo  huyện Minh 

Long ngày 11/10/2022 về việc thẩm tra tiêu chí 5. Bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới đối với xã Long Hiệp. 

6. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa(TC 6) 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Công văn số 50/VHTT của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Minh 

Long ngày 09/12/2022 về việc thẩm định kết quả thực hiện Tiêu chí số 06 về cơ 

sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Long 

Hiệp. 

- Công văn số  925/SVHTTDL-QLVH ngày 15/5/2023 của Sở văn hóa 

thông tin và du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc xác nhận tiêu chí số 6 và 16 đối với 

các xã về đích nông thôn mới năm 2022. 

7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Báo cáo số 109/BC-KT&HT của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh 

Long ngày 27/10/2022 Kết quả thẩm tra  đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí số 

07 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn 

mới của xã Long Hiệp; 

- Công văn số 1127/SCT-QLTM của Sở Công thương về việc xác nhận 

tiêu chí số 4 và số 7 đối với 04 xã kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2022 của 

các huyện Bình sơn, Sơn Hà, Minh Long. 
 

8. Tiêu chí Thông tin và Truyền thông( TC 8) 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 
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b. Kết quả: Đạt 

- Công văn số 52/VHTT của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Minh 

Long ngày 14/12/2022 về việc thẩm định kết quả thực hiện Tiêu chí số 08 về 

Thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới xã 

Long Hiệp. 

- Công văn số 976/STTTT-BCVT&CNTT ngày 06/6/2023 của Sở thông 

tin và truyền thông về việc xác nhận tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông 

cho các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở huyện Bình Sơn, 

Sơn Hà, Minh Long, Mộ Đức năm 2022. 

9. Tiêu chí nhà ở dân cư(TC9) 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Báo cáo số 110/BC-KT&HT của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh 

Long ngày 28/10/2022 kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 9 

về nhà ở dân cư thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã 

Long Hiệp. 

- Báo cáo số 46/SXD-QHKT ngày 08/5/2023 thẩm tra, đánh giá, xác nhận 

mức độ đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới của các xã: Bình Châu, Bình Thuận - 

huyện Bình Sơn, xã Sơn Linh - huyện Sơn Hà và xã Long Hiệp - huyện Minh 

Long. 

10. Tiêu chí thu nhập(TC 10) 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Báo cáo số 18/BC-CCTK ngày 28/2/2023 của Chi cục thống kê khu vực 

Nghĩa Hành – Minh Long thấm tra kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập( Tiêu chí 

số 10) của xã Long Hiệp về Chương trình nông thôn mới. 

11. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều: 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Báo cáo số 09/BC-LĐTBXH ngày 03/3/2023 của Phòng lao động thương 

binh và xã hội huyện Minh Long kết quả thẩm định tiêu chí số 11 về hộ nghèo( 

năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều gia đoạn 2022-2025) của Bộ tiêu chí quốc 

gia về nông thôn mới xã Long Hiệp. 

12. Tiêu chí số 12 về Lao động 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Báo cáo số 10/BC-LĐTBXH ngày 06/3/2023 của Phòng lao động thương 

binh và xã hội huyện Minh Long kết quả thẩm định tiêu chí số 12 về lao động của 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới xã Long Hiệp. 
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13. Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đang bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

b. Kết quả: Đạt 

- Công văn số 39/KQTĐ-NN&PTNT ngày 18/11/2022 của Phòng 

NN&PTNT huyện Minh Long về việc thông báo kết quả thẩm tra tiêu chí sô 

13.2.13.3 và 13.5( Tiêu chí 13) “ Tổ chức sản xuất và triển khai kinh tế nông 

thôn” đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới xã Long Hiệp; Công văn số 

21/BC-TCKH ngày 14/3/2023 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Minh Long 

kết quả thẩm tra, đánh giá tiêu chí 13 của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 

xã Long Hiệp. 

14. Tiêu chí Giáo dục và Đào tạo(TC 14):  

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Công văn số 82/BC-PGDĐ của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Minh 

Long ngày 11/10/2022 về việc thẩm tra tiêu chí 14 Bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới đối với xã Long Hiệp. 

15. Tiêu chí số 15 về Y tế 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Báo cáo số 79/BC-PYT ngày 30/12/2022 của Phòng Y tế huyện Minh 

Long kết quả thẩm định, đánh giá thực hiện Chỉ tiêu số 15 về Y tế trong Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới đối với xã Long Hiệp năm 2022. 
 

16. Tiêu chí văn hóa( TC 16):  

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Công văn số 51/VHTT của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Minh Long 

ngày 09/12/2022 về việc thẩm định kết quả thực hiện Tiêu chí số 16 về văn hóa 

trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Long Hiệp. 

- Công văn số  925/SVHTTDL-QLVH ngày 15/5/2023 của Sở văn hóa 

thông tin và du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc xác nhận tiêu chí số 6 và 16 đối với 

các xã về đích nông thôn mới năm 2022. 
 

17. Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm(TC 17):  

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

- Báo cáo số 05/BC-NNPTNT ngày 14/3/2023 của Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn huyện Minh Long kết quả thẩm tra mức độ đạt tiêu chí số 
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17( 17.1. tỷ lệ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn) trong Bộ tiêu chí Quốc gia về 

nông thôn mới của xã Long Hiệp;  

- Báo cáo số Báo cáo số 16/BC-TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường ngày 13/3/2023 Kết quả thẩm định mức độ đạt tiêu chí số 17 (17.2, 17.3, 

17.6, 17.7. 17. 8, 17.11, 17.12 ) về Môi trường trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới của xã Long Hiệp;  

- Công văn số 40/KQTT-NN&PTNT ngày 18/11/2022 của Phòng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn huyện Minh Long về việc thông báo kết quả thẩm 

tra Tiêu chí sô 17.4( thuộc TC 17) đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới;  

- Báo cáo số 106/BC-KT&HT của Phòng kinh tế - Hạ tầng, ngày 

24/10/2022 kết quả thầm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 17 Môi 

trường và an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới của xã 

Long Hiệp( 17.5);  

- Báo cáo số 04/BC-TTDVNN của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ngày 

13/3/2023 Thẩm tra mức độ đạt tiêu chí số 17.9 về tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo 

các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường;  

- Công văn số 03/KQTT-NN&PTNT ngày 14/3/2023 của Phòng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn huyện Minh Long về việc Báo cáo kết quả thẩm 

tra Tiêu chí sô 17.10( thuộc TC 17) đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới. 

18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật  

 a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

 b. Kết quả: Đạt 

- Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Minh 

Long Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

- Báo cáo số 45/BC-NV của Phòng Nội vụ huyện Minh Long về việc thẩm 

định, xác nhận mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới xã Long Hiệp( Thẩm tra nội 

dung: 18.1, 18.2, 18.3);  

- Công văn số 18/TP của Phòng tư pháp huyện Minh Long, ngày 07/3/2023 

về việc xác nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022( 18.4);  

- Báo cáo số 11/BC-LĐTBXH của Phòng Lao  động và Thương binh xã hội 

huyện Minh Long kết quả thẩm tra tiêu chí 18.5( thuộc tiêu chí 18 về Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật) của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới xã 

Long Hiệp;  

- Công văn số 28/KQTT-NN&PTNT của Phòng NN&PTNT huyện Minh 

Long về việc Báo cáo kết quả thẩm tra Tiêu chí số 18.6( thuộc TC 18) đạt chuẩn 

trong xây dựng nông thôn mới xã Long Hiệp. 

  - Công văn số 534/BCH-TM ngày 04/11/2022 của Ban chỉ huy quân sự 

huyện về việc kiểm tra các nội dung theo tiêu chí 19.1 của UBND xã Long Hiệp 

theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới về Quốc Phòng). 

 19. Tiêu chí Quốc phòng và An ninh(TC 19): 
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19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn 

thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng; 

a. Về hồ sơ minh chứng: Đã hoàn thành 

b. Kết quả: Đạt 

19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu 

kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa 

bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội 

phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, 

cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình 

(phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 

phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

a. Về hồ sơ minh chứng:  

b. Kết quả: chưa đạt 

II. Kết quả rà soát, đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn xã đến tháng 6 năm 2024 

- Số tiêu chí đạt chuẩn 18/19 tiêu chí( đã được Sở nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thẩm định tại Báo cáo số 2568/SNNPTNT ngày 

29/6/2023).  

- Số tiêu chí chưa đạt là 1/19 tiêu chí( Tiêu chí số 19( Quốc phòng và an 

ninh)),  

- Bên cạnh đó, một số nội dung của một số tiêu chí đạt thấp như: Tiêu chí 

số 02( Giao thông), Tiêu chí số 3 (Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai); Tiêu chí số 

5( Trường học); Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa); Tiêu chí 17( Môi trường 

và an toàn thực phẩm). 

( Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

III. nhiệm vụ thời gian đến: 

- Căn cứ vào kết quả rà soát, đánh giá nêu trên, UBND xã Long Hiệp đăng 

ký về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024; 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng tiêu chí Quốc phòng và An ninh -

TC 19( nội dung 19.2) trình cấp thẩm quyền phê duyệt; 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình năm 2024 hoàn thành đưa vào 

sử dụng trước ngày 30/11/2024.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Theo kế hoạch và lộ trình, cuối năm 2024 xã Long Hiệp về đích nông 

thôn mới, UBND xã kính đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ cho xã hoàn thiện hồ 

sơ của nội dung 19.2 trong tiêu chí Quốc phòng và An ninh( Tiêu chí 19), để 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 
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- Đề nghị các cấp quan tâm phân bổ đủ kế hoạch vốn cho UBND xã đã 

đăng ký đầu năm, để triển khai thực hiện đúng tiến độ, lộ trình đề ra và công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2024. 

Trên đây là báo cáo rà soát kết quả đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới đến tháng 6 năm 2024 trên địa bàn xã Long Hiệp./.   
             

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:         
- UBND huyện( Phòng NN&PTNT); 

- Đảng ủy; 

- TT. HĐND xã;                       ( Báo cáo) 

- Mặt trận, các Hội đoàn thể; 

- Trưởng thôn;                             Hà Thị Ngây 
- Lưu: VT. 
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